 (ĐHA 2011) Câu 27: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là 

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 
C. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

D.(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O. 

Nhôm và kim loại kiềm
(ĐHA 2012) Câu 13: Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là 

A. 300.  

B. 75.  


C. 200.  


D. 150. 

Số mol OH- = 0,1mol
số mol Ba2+ = 0,05mol

số mol Al3+ = 0,2x
số mol  SO42- = 0,3x

78a + 233b = 12,045
3a + (0,2x – a)4 = 0,1

b = 0,05 (loại) 

vậy b = 0,3x => x = 0,15
 (ĐHA 2008) Câu 28: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là: 
A. 5,4. 

B. 7,8. 

C. 10,8. 

D. 43,2.

Số mol hidro = 0,4 mol = 3/2x + 1/2x => x = 0,2 mol => nAl dư = 0,2 mol  
(CĐ 2012) Câu 25: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là A. 16 : 5.  

B. 5 : 16.  

C. 1 : 2.  

D. 5 : 8. 

 (ĐHB 2007) Câu 6: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếu cũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện).


A. 29,87%. 
B. 49,87%. 
C. 39,87%. 
D. 77,31%.


Na + H2O → ½ H2 + NaOH

NaOH + Al → 3/2 H2

Al dư  → 3/2 H2
             a                       a/2       a

a

 3/2a                     x           3x/2

2a = 3x/2.0,75 => a = x

Nhôm và hỗn hợp kim loại kiềm
(CĐ 2013) Câu 33: Hỗn hợp X gồm Ba, Na và Al, trong đó số mol của Al bằng 6 lần số mol của Ba. Cho m gam X vào nước dư đến phản ứng hoàn toàn, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc) và 0,54 gam chất rắn. Giá trị của m là 

A. 3,90. 


B. 3,81. 

C. 3,45. 


D. 5,27. 
Al (6a mol)  Ba (a mol) Na (b mol) 
khối lượng Al dư = 0,54 g

Na + H2O ( OH ½ H2

Ba  ( H2 +2OH
Al +     OH + H2O ( 3/2 H2


b

   b     b/2

a  
a      2a
      
2a+b

(2a+b)3/2

a + b/2 + (2a+b)3/2 = 0,08 mol
6a – (2a+b) = 0,02  a = 0,01
b = 0,02  => m

Nhôm và kim loại kiềm với axit dư

Đề thi thử (2016) Hòa tan hoàn toàn 1,62 gam nhôm trong  280 ml dung dịch HNO3 1M chỉ thu được 1 sản phẩm khử duy nhất là NO và dung dịch X. Cho 5,75 gam Na vào 500 ml dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Trộn dung dịch X và dung dịch Y thu được 1,56 gam kết tủa. Tính nồng độ của dung dịch HCl đã dùng.
A. 0,15M. 


B. 0,2 M. 

C. 0,3 M. 


D. 0,25M. 
Số mol nhôm = 0,06 mol => số mol e = 0,18 mol => số mol HNO3 đã dùng = 0,24 mol
=> số mol H+ dư = 0,04 mol 

Số mol kết tủa Al(OH)3= 0,02 mol => số mol OH- làm kết tủa là 0,06 mol
=> số mol OH- = 0,04 + 0,06 = 0,1mol 
Bảo toàn ion Na+ => 0,25 = số mol OH- + số mol Cl- => số mol Cl- = 0,15 mol = số mol 

Nhôm và oxit
(CĐ 2010) Câu 20: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là 

A. 0,448. 


B. 0,672. 

C. 1,344. 


D. 0,224. 

2 Al     +   3/2 O2 ( Al2O3
Khối lượng oxi = 0,48 g
Số mol oxi = 0,015 mol

0,02 mol   0,015 mol
Số mol hidro = 0,03 mol 
Thể tích = 6,72 lit

Nhôm với dung dịch muối
(CĐ 2009) Câu 19: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là 

A. 1,08 và 5,16. 
B. 0,54 và 5,16. 
C. 8,10 và 5,43. 
D. 1,08 và 5,43. 

Số mol Cu(NO3)2 = 0,03 mol
Số mol AgNO3 = 0,03 mol
Số mol Al dư = 0,01 mol

Al + 3 AgNO3 ( 3 Ag 

2 Al + 3 Cu(NO3)2 ( Cu

0,01    0,03                                         0,02      0,03

Nhôm với baz và với axit
(CĐ 2008) Câu 36: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2;

- Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là A. x = y. 

B. x = 4y. 

C. y = 2x. 


D. x = 2y.


Al + NaOH + H2O ( 3/2 H2
8 Al + 30 HNO3 ( 3 N2O


x                                    3/2 x         x                              3/8 y
Nhôm oxit
(CĐ 2009) Câu 22: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là A. 13,3 và 3,9. 
B. 8,3 và 7,2. 

C. 8,2 và 7,8. 

D. 11,3 và 7,8. 

Na2O + H2O ( 2 NaOH

2NaOH + Al2O3 ( 2 NaAlO2 + H2O

NaAlO2 ( Al(OH)3
0,05                        0,1

0,1           0,05              0,1


0,1               0,1

(ĐHA 2012) Câu 28: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu  được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là 

A. 15,6 và 27,7.  
B. 23,4 và 35,9.  
C. 23,4 và 56,3.  

D. 15,6 và 55,4. 

Na2O + H2O ( 2NaOH
Al2O3 + 2NaOH ( 2NaAlO2
và NaOH dư = 0,1mol = 2x – 2y 

x 
            2x

y
 2y


0,2mol và 0,6 mol kết tủa như nhau => số mol kết tủa là 0,2 mol

Số mol Al3+ = 2y = 0,2 + 4b = 0,6 => b = 0,1 mol số mol Al = 0,3 mol => Al2O3 = 0,15mol  

Số mol NaOH = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol => số mol Na2O = 0,2mol 
Nhôm và nhôm cacbua
(ĐHA 2008) Câu 13: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là
A. 0,40. 
B. 0,45. 
C. 0,55. 
D. 0,60.

Số mol Al3+ = số mol Al(OH)3 = 0,6 mol


x + y = 0,3
=> x = 0,2   ( 0,3 mol H2
x + 4y = 0,6
     y = 0,1    ( 0,3 mol CO2


Nhiệt nhôm
(CĐ 2011) Câu 36: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là: 

A. FeO, MgO, CuO. 
B. PbO, K2O, SnO. 
C. Fe3O4, SnO, BaO. 
D. FeO, CuO, Cr2O3. 

(CĐ-2007) Câu 9: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. 

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. 

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.

(CĐ 2011) Câu 19: Nung hỗn hợp gồm 10,8 gam Al và 16,0 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y. Khối lượng kim loại trong Y là 
A. 16,6 gam. 
B. 11,2 gam. 

C. 5,6 gam. 


D. 22,4 gam. 

Fe2O3 + 2Al ( Al2O3 + 2 Fe
khối lượng kim loại = mFe  + mAl = (0,2 x 56) + (0,2 x 27)

0,1          0,4                    0,2   

(CĐ 2012) Câu 30: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: 

- Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); 

- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). 

Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là 

A. 33,61%.  

B. 42,32%.  

C. 66,39%.  

D. 46,47%. 

(ĐHA 2008) Câu 47: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là

A. 29,40. 
B. 22,75 
C. 29,43. 
D. 21,40.

(CĐ 2009) Câu 45: Để điều chế được 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là 

A. 40,5 gam. 
B. 45,0 gam. 

C. 54,0 gam. 

D. 81,0 gam. 

Cr2O3 + 2 Al ( 2 Cr

                 1,5       1,5
Nhôm dư sau phản ứng
(CĐ 2008) Câu 45: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là A. 300. 

B. 200. 

C. 150. 

D. 100.


2 Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2 Fe


0,2          0,1          0,1


2 NaOH + Al2O3

0,2               0,1


NaOH + Al + H2O  → NaAlO2 + 3/2 H2       


0,1                                                  0,15
Dung dịch muối nhôm và kiềm
(ĐHA 2007)Câu 7: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. chỉ có kết tủa keo trắng. 


B. không có kết tủa, có khí bay lên.

C. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
D. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên.

 (CĐ 2014) Câu 31: Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là 
A. 2,34.  
B. 1,17.  C. 1,56.  
D. 0,78. 

Số mol NaOH: 0,03mol
số mol Al3+ 0,02mol số mol NaOH thiếu => chỉ có 0,01 mol Al3+ kết tủa 

(ĐHB 2007) Câu 13: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là : 
A. 1,8. 
B. 2,4. 

C. 2. 

D. 1,2.


Số mol Al3+ = 0,3 mol

số mol kết tủa : 0,2 mol => số mol tan 0,1 mol 

=> nNaOH = (0,2 x 3) + (0,1 x 4) = 1 mol

(ĐHA 2008) Câu 17: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là: 
A. 0,05. 

B. 0,45.

 C. 0,25. 

D. 0,35.

Số mol Al3+ = 0,2 mol 
=> 0,3 mol OH-

Số mol H+ = 0,2 mol    = nNaOH


tổng cộng 0,9 mol

Số mol Al(OH)3 = 0,1 mol => 0,4 mol OH-
 (CĐ-2007) Câu 21: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là 
A. 1,59. 

B. 1,17. 

C. 1,71. 

D. 1,95.


K + H2O ( KOH + ½ H2  



Số mol OH -  = 0,09 + x 
=> x = 0,03 mol

             x (mol)       x (mol)


Al3+        + 3 OH – 

0,04 mol    0,12 mol 

(ĐHA 2007)Câu 8: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì

cần có tỉ lệ A. a : b > 1 : 4. 

B. a : b = 1 : 4. 

C. a : b = 1 : 5. 

D. a : b < 1 : 4.


AlCl3 + 3 NaOH ( Al(OH)3

Al(OH)3 + NaOH
Số mol NaOH max = 4 a

             a               3a              a                          a                 a


 (CĐ 2009) Câu 39: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 

A. 2,568. 

B. 1,560. 

C. 4,128. 

D. 5,064. 

NaOH ( Na+  +  OH –
Fe3+  + 3 OH –  ( Fe(OH)3
Al3+  + 3 OH –  ( Al(OH)3
H+ + OH –

0,26                       0,26        0,024      0,072       0,024          0,032    0,096         0,032          0,08     0,08

Số mol OH – dư = 0,012 mol
Al(OH)3 + OH –
Số mol Al(OH)3 dư = 0,02 mol => 1,56 g






0,012         0,012

Điện phân nhôm oxit
(ĐHB 2009) Câu 9: Điện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất điện phân 100%) thu được m kg Al ở catot và 67,2 m3 (ở đktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro bằng 16. Lấy 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu được 2 gam kết tủa. Giá trị của m là 
A. 108,0.  
B. 75,6.  
C. 54,0.  
D. 67,5. 


theo Quy tắc đường chéo => tỉ lệ CO2 : CO = 1 : 3

vậy trong 3000 mol khí có 600 mol CO2
1800 mol CO và 600 mol O2 dư


Vậy O2 ban đầu là 600 + 900 + 600 = 2100 mol => Kl nhôm

Nhôm với HNO3 tạo hỗn hợp sản phẩm
(ĐHA 2009) Câu 22: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 97,98.
B. 106,38.
C. 38,34.
D. 34,08.


Áp dụng quy tắc đường chéo: số mol mỗi khí là 0,03mol


12HNO3 + 10e ( N2 + 10NO3 –  
10HNO3+8e(N2O+8NO3–
                       0,3       0,03   0,3   
                 0,24 0,03    0,24


10 HNO3 + 8e ( NH4+ + 9NO3 –     

                        0,84  0,105    0,945

Khối lượng muối : 12,42 + (0,3+0,24+0,945)62 + (0,105).18 = 106,38g

(hoặc có thể tính: (0,46.213) + (0,105 . 80)
